PHỤ LỤC

Danh mục một số Dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu USD

	Số TT
	Tên dự án
	Dự kiến quy mô xây dựng
	Dự kiến thời gian triển khai
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Dự kiến nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đến năm 2010
	2010-2020
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	
	
	67.575
	13.567
	45.143
	
	Số vốn phân kỳ đầu tư giai đoạn 2010 và giai đoạn 2010 – 2020 của một số dự án chưa được xác định

	A
	ĐƯỜNG BỘ
	
	
	20.043
	6.373
	4.805
	
	

	I
	Đường cao tốc
	
	
	16.927
	3.257
	4.895
	
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, gồm:
	
	
	12.986
	2.404
	817
	
	

	1
	Đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1)
	50 km
	2005 - 2009
	441
	441
	
	Doanh nghiệp và ngân sách Nhà nước
	Quyết định đầu tư số 323/QĐ-TTg ngày 10/4/2005

	2
	Đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa
	60 km
	Khởi công 2009
	529
	
	
	ODA Nhật bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	3
	Đoạn Thanh Hóa – Hà Tĩnh
	
	Khởi công 2009
	
	
	
	ODA Nhật bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	
	- Đoạn Thanh Hóa - Vinh
	138 km
	
	1.217
	
	
	
	

	
	- Đoạn Vinh – Bãi Vọt (Hà Tĩnh)
	
	
	Chưa xác định
	
	
	
	

	4
	Đoạn Huế - Đà Nẵng
	105 km
	Khởi công 2009
	926
	
	
	ODA Nhật Bản hoặc BOT
	

	5
	Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi
	125 km
	Khởi công 2009
	1.103
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	6
	Đoạn Quảng Ngãi – Quy Nhơn
	180 km
	2011 – 2015
	1.562
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	7
	Đoạn Nha Trang – Dầu Giây
	400 km
	Khởi công 2009
	3.528
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	8
	Đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây
	55km, 6-8 làn xe
	2008 – 2012
	1180
	618
	562
	ODA + OCR+ Doanh nghiệp hoặc BOT
	Đang lựa chọn phương án đầu tư

	9
	Đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương
	45 km
	2005 – 2008
	600
	600
	
	Ngân sách Nhà nước ứng trước, bán quyền thu phí
	Quyết định đầu tư số 1286/QĐ-TTg ngày 06/12/2004

	10
	Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ
	82 km; 4-6 làn xe
	Khởi công 2008
	1.000
	745
	255
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ hoặc BOT
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc thuộc 2 Hành lang và 1 vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, gồm:
	
	
	3.841
	853
	2.988
	
	

	1
	Tuyến Hà Nội – Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giai đoạn 1
	245 km, 2 – 4 làn xe
	2007 – 2012
	653
	653
	
	ODA + OCR + Ngân sách Nhà nước
	

	
	- Giai đoạn 2
	19 km còn lại, mở rộng 4 – 6 làn xe trên tuyến
	
	Chưa xác định
	
	
	
	

	2
	Tuyến Hà Nội – Hải Phòng
	100 km
	Khởi công 2008
	938
	200
	738
	BOT
	

	3
	Tuyến Bắc Ninh – Lạng Sơn
	140 km; 6 làn xe
	Khởi công 2010
	1.400
	
	1.400
	ODA Trung Quốc hoặc BOT
	

	4
	Tuyến Hạ Long – Móng Cái
	170 km; 4 – 6 làn xe
	Khởi công 2010
	850
	
	850
	ODA Trung Quốc hoặc BOT
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc thuộc các Vùng Kinh tế trọng điểm, gồm:
	
	
	1.000
	
	1.000
	
	

	1
	Tuyến Dầu Giây – Đà Lạt
	230 km; 4 làn xe
	Sau 2010
	1.000
	
	1.000
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ hoặc BOT
	

	II
	Đường Hồ Chí Minh
	
	
	2.564
	2.564
	
	
	

	1
	Đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn đến năm 2010)
	3167 km
	2000-2010
	2.564
	2.564
	
	Trái phiếu Chính phủ, các nguồn khác
	Không bao gồm dự án các cầu lớn

	2
	Đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2010 – 2020)
	Chưa xác định
	2010-2020
	Chưa xác định
	
	Chưa xác định
	Trái phiếu Chính phủ, các nguồn khác
	

	III
	Cầu lớn trên đường Hồ Chí Minh 
	
	
	552
	552
	
	
	

	1
	Cầu Vàm Cống
	2074 md cầu; 16,47 km đường 2 đầu cầu
	Khởi công 2008
	316
	316
	
	ODA Ngân hàng phát triển Châu Á
	

	2
	Cầu Cao Lãnh
	2073 md; 6 km đường 2 đầu cầu
	Khởi công 2008
	236
	236
	
	ODA Ngân hàng phát triển Châu Á
	

	B
	ĐƯỜNG SẮT
	
	
	44.320
	5.920
	38.400
	
	

	1
	Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh 
	1630 km
	Khởi công 2009
	33.000
	3.000
	30.000
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	
	Các dự án đường sắt thuộc 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, gồm:
	
	
	11.320
	2.920
	8.400
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai
	280 km
	2007-2010
	160
	160
	
	ODA (NH phát triển Châu Á + Pháp) + Ngân sách Nhà nước
	Đã ký kết với Ngân hàng phát triển Châu Á, Hiệp định số 2302 VIE(SF) ngày 16/1/2007

	2
	Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
	398 km; khổ 1,435m
	Sau 2020
	9.760
	2.760
	7.000
	ODA Trung Quốc
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội
	165 km
	Sau 2010
	100
	
	100
	ODA Trung Quốc
	

	4
	Xây dựng tuyến đường sắt phục vụ khai thác, sản xuất alumin-nhôm tại các tỉnh Tây Nguyên.
	Đang lựa chọn phương án tuyến (khổ 1,435m)
	2010 - 2020
	1.300
	
	1.300
	BOT hoặc Doanh nghiệp khai thác và sản xuất alumin
	

	C
	ĐƯỜNG BIỂN
	
	
	584
	434
	150
	
	

	1
	Xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
	2 bến khởi động
	2007 – 2010
	197
	197
	
	Doanh nghiệp
	Giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư.

	2
	Xây dựng cảng cửa ngõ phía Bắc tại Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng (bao gồm cả cầu Đình Vũ)
	
	
	187
	187
	
	
	

	
	- Xây dựng 1 bến container
	4 trT/năm
	Khởi công 2008
	90
	90
	
	Doanh nghiệp
	Giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư.

	
	- Xây dựng cầu Đình Vũ
	
	Khởi công 2008
	97
	97
	
	ODA hoặc BOT
	

	3
	Xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
	Mở luồng cho tàu biển 01 vạn DWT
	2009 – 2012
	200
	50
	150
	Ngân sách Nhà nước
	

	D
	ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
	
	
	2.628
	840
	1.788
	
	

	1
	Xây dựng cảng hàng không quốc tế Dương Tơ – Phú Quốc
	2 TrHK/năm
	2008 – 2012
	156
	56
	100
	FDI
	

	2
	Xây dựng nhà ga T2- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
	8 - 10 TrHK/năm
	2008 – 2011
	388
	300
	88
	ODA Nhật Bản
	

	3
	Xây dựng nhà ga hành khách – cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
	4 TrHK/năm
	2007-2010
	84
	84
	
	Ngân sách Nhà nước + Doanh nghiệp
	Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 20/4/2004 và công văn số 2063/TTg-CN ngày 18/12/2006.

	4
	Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	25 trKH/năm
	Khởi công 2008
	2.000
	400
	1.600
	FDI
	


